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BÁO CÁO  
(Phục vụ họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT) 

I. TIN BÃO KHẨN CẤP: Sáng nay, bão số 1 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ.
Hồi 11 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 22 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô và Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. 
Như vậy, từ chiều tối nay (23/6), khu vực tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió giật cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Từ chiều nay (23/6) đến ngày 25/6, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực Đông Bắc và vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lên ở thượng lưu từ 3-6m, ở hạ lưu từ 2-3m. Nguy cơ cao xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
(Chi tiết có bản tin dự báo kèm theo)
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO
1.  Trung ương:
· Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai: 
Ngay sau khi nhận được bản tin dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW về vùng thấp trên biển Đông (hồi 14 giờ ngày 19/6), Văn phòng thường trực đã có Thông báo thông tin về vùng thấp và đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến vùng áp thấp, gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. Đến sáng ngày 20/6, vùng thấp đã mạnh lên thành ATNĐ, Văn phòng thường trực đã có Công điện số  03 /CĐ-TW hồi 10 giờ 30 ngày 20/6/2015; 
Sáng ngày 21/6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão- cơn báo số 1, 	Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục có các Công điện số 04 /CĐ-TW hồi 10 giờ 30 ngày 21/6/2015, số 05/CĐ-TW hồi 15h00 ngày 22/6/2015 và số 06/CĐ-TW hồi 7h00 ngày 23/6/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, các tỉnh miền núi phía Đông Bắc Bộ, các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Công An, Giao thông vận tải, Công thương, Ngoại giao khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đặc biệt đối với các tàu du lịch, vận tải hoạt động trong vịnh Bắc Bộ. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc chủ động phương án phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập …
Trong đêm 22/6, Bộ trưởng – Trưởng ban đã điện thoại trực tiếp chỉ đạo tới các đồng chí Lãnh đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương vùng trong tâm ảnh hưởng của bão để đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão.
Sáng ngày 23/6, Thường trực Ban chỉ đã đã tổ chức họp giao ban với các đơn vị liên quan, triển khai các công việc cụ thể ứng phó với bão. 
Văn phòng thường trực thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, tình hình tàu thuyền và công tác chỉ đạo của các địa phương để tổng hợp báo cáo.
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế đã có các Công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 01.
- Trung tâm dự báo KTTVTW thường xuyên cập nhật và thông tin kịp thời về diễn biến của bão để hỗ trợ công tác chỉ đạo.
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiềng nói Việt Nam và các đài khu vực, địa phương đã tăng thời lượng phát tin chỉ đạo về cơn bão số 1 để nhân dân biết, chủ động phòng tránh.
2. Địa phương: 
 Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban và triển khai các biện pháp ứng phó theo nội dung tại các Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN. Đến nay, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An Hà Tỉnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có công điện chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động các biện pháp phòng chống ứng phó với bão và mưa, lũ sau bão. 
	Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Móng Cái.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN
1. Theo Báo cáo số 228/BC-CQTT ngày 23/6 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN Bộ đội Biên phòng:
Tính đến 11h00 ngày 23/6, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 65.749 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/300.003 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:
	- Neo đậu, hoạt động ở vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị: 32.887 phương tiện/112.004 người. Trong đó:
	+ Neo đậu tại bến: 27.674 phương tiện/87.576 người
	+ Hoạt động đi về trong ngày đang di chuyển về bờ: 5.213 phương tiện/24.428 người (Quảng Ninh 270 phương tiện/810 người; Hải Phòng 424 phương tiện/1.159 người)
	- Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến: 32.629 phương tiện/186.380 người. 
	- Có 2.035 lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản, 4.123 người và 28 tàu/522 thuyền viên nước ngoài, 01 tàu vận tải/3 thuyền viên, 686 tàu du lịch/2.987 thuyền viên). 
(chi tiết có báo cáo kèm theo)
2. Báo cáo của địa phương
a) Tỉnh Quảng Ninh
	- Tàu du lịch: 460 chiếc đã đi trú tránh, Cảng vụ đường thủy tiếp tục kiểm tra, đôn đốc.
	- Tàu xa bờ có 321 chiếc, trong đó:
	+ 286 chiếc đang neo đậu tại bến trên địa bàn tỉnh.
	+ 20 chiếc đang trên đường về nơi trú tránh.
	+ 06 chiếc đang liên lạc nhưng chưa liên lực được (Chi cục KT và BVNL Thủy sản tiếp tục liên lạc)
	- Tàu thuyền công suất nhỏ (dưới 90CV) đang trú và neo đậu tại các bến cá, …, khu neo đậu tránh trú bão của địa phương.
	- Yêu cầu sơ tán dân trên các lồng bè ở khu vực từ Cẩm Phả đến Móng Cái, công việc hoàn tất trước 17 giờ ngày 23/6/2015.
	b) Thành phố Hải Phòng
	- Quận Đồ Sơn: Tổ chức neo đậu an toàn cho 286 tàu thuyền/1.062 lao động, hiện tại không còn phương tiện hoạt động xa bờ, 56 phương tiện/189 lao động đang hoạt động ven bờ; duy trì lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; tổ chức di dời các hộ nuôi ngao về vị trí an toàn; sẵn sàng phương án tiêu nước đệm.
	- Huyện Bạch Long Vỹ: đã tổ chức neo đậu cho 536 phương tiện/1.778 lao động trong đó 365 phương tiện/489 lao động của địa phương, 171 phương tiện/1.289 lao động của tỉnh ngoài.
IV. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 21/6 đến 19h00 ngày 22/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to (riêng các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Kon Tum có mưa rất to), lượng mưa phổ biến dưới 100mm,  một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Lục Yên (Yên Bái)
	109 mm
	
	Yên Thế (Bắc Giang)
	160 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	116 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	113 mm

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	117 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 22/6 đến 7h00 ngày 23/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đồng Văn (Hà Giang): 47 mm, Khe Sanh (Quảng Trị) : 56 mm, Phú Quốc (Kiên Giang) : 67 mm.
3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 19/6 đến 19h00 ngày 22/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 130 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	311 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	290 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	220 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	146 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	160 mm
	
	Phước Hòa (Đồng Nai)
	199 mm

	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	131 mm
	
	
	



V. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: Mực nước các hồ chứa đang ở mức thấp hơn so với quy trình điều hành liên hồ, cụ thể:
	2. Hồ chứa thủy lợi: (theo thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Tổng cục Thủy lợi)
a) Các hồ sửa chữa, nâng cấp: tại các tỉnh Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Quảng Ninh: cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng.
Riêng đối với dự án Khắc phục sự cố công trình hồ chứa nước Đầm Hà Động, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh: Đến nay, tổng khối lượng toàn bộ công trình thực hiện ước đạt khoảng trên 70%. Với kết quả thực hiện này đã đảm bảo cao trình vượt lũ tiểu mãn.
b) Các hồ chứa khác: Hiện mức nước đang ở mức thấp.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI
	- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
	- Rà soát, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đặc biệt đối với các tàu du lịch, vận tải hoạt động trong vịnh Bắc Bộ. Các địa phương Quảng Ninh, Hải phòng chủ động cấm biển.
	- Tổ chức rà soát và sẵn sàng phương án sơ tán dân tại vùng thấp trũng ven biển, cửa sông. Kiêm quyết di dời không để người dân còn ở trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản.
[bookmark: _GoBack]	- Các tỉnh miền núi khu vực Đông Bắc Bộ, khẩn trương thông tin cảnh báo về tình hình mưa, lũ sau bão để nhân dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất biết và chủ động phòng tránh hiệu quả. Triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông khi xảy ra mưa, lũ sau bão. Đặc biệt bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, đoạn đường thường xuyên bị ngập lụt khi có mưa, lũ, hạn chế thiệt hại về người.
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